[bookmark: _Hlk5283351]TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
[bookmark: _GoBack]Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 6 gói: Bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2023 (gói số 1), may trang phục y tế năm 2023 (gói số 2), mua điều hòa và quạt cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (gói số 3), mua cốc giấy, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước tẩy bồn cầu cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (gói số 4), chống thấm tại tầng 3 - Tòa A, B, C thuộc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (gói số 5), mua men xử lý bể phốt, bột thông cống và tinh dầu lau sàn (gói số 6)  với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn giá yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Gói số 1 do Dược sĩ Trần Thị Bích Liên, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Số điện thoại: 0326862542; Email: phongkhnv1@gmail.com.
- Gói số 2, 3, 4, 5, 6 do chuyên viên Cao Thị Việt Hưng - Nhân viên Phòng Hành chính tổ chức tài chính - Số điện thoại: 0986.589.510; Email: lethanhphuong892011@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ tầng 2, Phòng HC - TC - TC, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3, Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ: Cao Thị Việt Hưng - Phòng Hành chinh - Tổ chức - Tài chính, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3, Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ Trần Thị Bích Liên - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3, Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 9 năm 2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng của gói thầu
	STT
	Tên gói thầu
	Nội dung gói thầu

	1
	Bảo dưỡng trang thiết bi y tế năm 2023
	Phụ lục 1

	2
	May trang phục y tế năm 2023
	Phụ lục 2

	3
	Mua điều hòa và quạt cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
	Phụ lục 3

	4
	Mua cốc giấy, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước tẩy bồn cầu cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
	Phụ lục 4

	5
	Chống thấm tại tầng 3 - Tòa A, B, C thuộc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
	Phụ lục 5

	6
	Mua men xử lý bể phốt, bột thông cống và tinh dầu lau sàn
	Phụ lục 6


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt dịch vụ: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3 Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trước 31/10/2023.
III. Mẫu báo giá: 
Đề nghị Quý Công ty tham gia báo giá gói số 1 điền đầy đủ thông tin trong mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế (mẫu kèm theo) của Thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Trung tâm Y tế thông báo rộng rãi, mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện nội dung công việc trên.
Trân trọng thông báo.
	
	






Phụ lục 1: Gói số 1 Bảo dưỡng trang thiết bi y tế năm 2023
	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO DƯỠNG

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên trang thiết bị 
	ĐVT
	Số lượng 
	Model
	Hãng, nước sản xuất
	Địa điểm thực hiện

	1
	Kính hiển vi
	cái
	2
	Olympus 
Eclip E100 
	Nihon-kohden Nhật 
	Khoa XN, PKCD

	2
	Máy điện tim 
	cái
	1
	ECG 1250
	Nihon Kohden - Nhật
	PKCD

	3
	Máy hút nhớt
	cái
	11
	7A-23D 
230
	Yuwell - T.Quốc
Schuco - T.Quốc 
	10 TYT phường
PKCD

	4
	Máy khí dung
	cái
	7
	SN36829 (CD)
NE-C29-C1 (MĐ2, PKCD)
CN-01M (MĐ1)
SN-40899 (MT, TM, PĐ)
	Aerofamily - Italy (CD)
Omron - Nhật (MĐ2, PKCD)
Mabis - Mỹ (MĐ1)
Medel - Ý (TM, PĐ, MT)
	PKCD
TYT Cầu Diễn
TYT Mỹ Đình 2
TYT Mỹ Đình 1
TYT Tây Mỗ
TYT Phú Đô
TYT Mễ Trì

	5
	Máy li tâm
	cái
	1
	Rotofix 32 
	HETTICH - Đức
	Khoa XN

	6
	Máy siêu âm tổng quát
	cái
	5
	Prosound 6 Aloka (TM)
Logiq F8 Expert (XN)
M06847 (MĐ2)
	Hitachi - Nhật Bản 
GE Healthcare - T.Quốc
	Khoa XN
TYT Tây Mỗ
TYT Mỹ Đình 2
TYT Mỹ Đình 1
TYT Phú Đô

	7
	Máy siêu âm sách tay
	cái
	2
	
Prosound 2 Aloka F37 

	Hitachi - Nhật Bản 

	PKĐK
TYT Cầu Diễn

	8
	Máy XN nước tiểu 10TS
	cái
	3
	Clinitek Statust
	Siemens - Anh
	Khoa XN
TYT Xuân Phương
TYT Đại Mỗ

	9
	Máy XN phân tích huyết học 
	cái
	1
	Celltac alpha 6510K
	Nihon Kohden - Nhật
	Khoa XN

	10
	Máy XN phân tích sinh hoá
	cái
	1
	Chem 5V3
	ERBA - Ấn Độ
	Khoa XN

	11
	Nồi hấp dụng cụ
	cái
	12
	ES-315 
ES-215 
LS-75HJ   
	Tomy - Nhật 
Jibimed - Trung Quốc     
	PKĐK
10 TYT phường

	12
	Tủ sấy dụng cụ
	cái
	12
	UN 110
	Memmert - Đức
	PKĐK
10 TYT phường

	 
	Tổng: 12 khoản
	 
	 
	 
	 
	 





Phụ lục 2: Gói số 2 May trang phục Y tế năm 2023

	STT
	Tên công việc
	Quy cách sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ga trải giường kích thước 2,2m x 1,5m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	28

	2
	Ga phủ kích thước 1,6m x 1,2m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	42

	3
	Khăn trải bàn kích thước 2m x 1,8m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	92

	4
	Vỏ gối bệnh nhân kích thước 0,5m x 0,6m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	25

	5
	Vỏ chăn kích thước 2m x 1,2m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	11

	6
	Ga bọc bàn tiểu phẫu kích thước 2,1m x 1,5m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	10

	7
	Ga phủ bàn kích thước 0,5m x 0,6m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Calicot, Màu sắc: Trắng, Quy cách: may gấp mép viền xung quanh, may giằng trần giữa đường cắt chữ thập, In logo Trung tâm
Khối lượng vải (g/m²): ≥ 120, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2
Dọc: 270; Ngang: 245; Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2
Dọc: 655/Z; Ngang: 775/Z; Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton: 100
	Cái
	2

	8
	Trang phục Bác sỹ

	Chất liệu: vải Oxford, màu sắc: màu trắng. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 284±5; Ngang: 249±5. Khối lượng tính bằng g/m2: 144±5; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40oC: Dọc: - 1,5; ngang: - 1,5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.t.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	148

	9
	Trang phục Dược sỹ

	Chất liệu: vải Oxford, màu sắc: màu trắng. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 284±5; Ngang: 249±5. Khối lượng tính bằng g/m2: 144±5; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40oC: Dọc: - 1,5; ngang: - 1,5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.t.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	30

	10
	Trang phục của Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Y sỹ

	Chất liệu: vải Oxford, màu sắc: màu trắng. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 284±5; Ngang: 249±5. Khối lượng tính bằng g/m2: 144±5; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40oC: Dọc: - 1,5; ngang: - 1,5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.t.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	132

	11
	Trang phục Kỹ thuật viên, Cử nhân, Kỹ sư

	Chất liệu: vải Oxford, màu sắc: màu trắng. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 284±5; Ngang: 249±5. Khối lượng tính bằng g/m2: 144±5; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40oC: Dọc: - 1,5; ngang: - 1,5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.t.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	12

	12
	Trang phục Hộ lý

	Chất liệu: vải Oxford, màu sắc: màu xanh hòa bình. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 284±5; Ngang: 249±5. Khối lượng tính bằng g/m2: 144±5; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40oC: Dọc: - 1,5; ngang: - 1,5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.t.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	4

	13
	Trang phục của Bảo vệ

	Chất liệu: kaki păngzim, màu sắc: màu xanh coban. Tiêu chuẩn vải: Bông (35±1)%. Polyester (65±1)%; Độ nhỏ sợi tách từ vải Dọc (Ne) 19,7/1; Ngang (Ne) 19,4/1. Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 461; Ngang: 240. Khối lượng tính bằng g/m2: 222; Kiểu dệt vân chéo 3/1. Độ bền màu giặt: 4-5. Độ bền với chất tẩy 4-5.
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
Có in logo của Trung Tâm 1 bộ bao gồm: quần + áo
	Bộ
	28

	14
	Trang phục nhân viên Hành chính
	Nước sản xuất: Việt Nam; Chất liệu: Áo Kate Ý, Quần: Kaki thun; Màu sắc: Áo: Trắng, Quần: đen; May theo số đo; Quy cách: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay; Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. Áo: Kate Ý- Màu Trắng, Khối lượng vải (g/m²): ≥ 150, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2, Dọc: 255, Ngang: 270, Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2, Dọc: 1.035/S, Ngang: Sợi filament không có xoắn, Độ bền xé rách (N): ± 2%, Dọc: 55, Ngang: 45; Quần: Kaki thun - Màu đen, Khối lượng vải (g/m²): ≥ 260, Mật độ vải (sợi/10cm): ± 2, Dọc: 455, Ngang: 345, Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M): ± 2, Dọc: 1.025/S, Ngang: 1.045/Z;
	Bộ
	38






Phụ lục 3: Gói số 3 Mua điều hòa và quạt cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm

	STT
	Tên Danh mục
	Quy cách sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Điều hòa treo tường
	Công suất: 18000BTU/ 1 chiều, inverter, Gas R32
	Bộ
	01

	2
	Điều hòa treo tường
	Công suất: 12000BTU/ 1 chiều, inverter, Gas R32
	Bộ
	01

	3
	Quạt treo tường
	Khối lượng: 2.7kg; Kích thước: 360 x 330 x 490mm; Điện áp: AC100W; Công suất: 37 – 43 W; 07 cánh; có điều khiển
	Cái
	04






Phụ lục 4: Gói số 4 Mua cốc giấy, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước tẩy bồn cầu cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm

	
STT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Quy cách sản phẩm

	1
	Cốc giấy
	cái
	60.000
	Chất liệu: giấy
- Kích thước:
+ Đường kính miệng: 72mm +-5mm
+ Đường kính đáy: 53mm +-5mm
+ Chiều cao: 70mm +-5mm
- Chất liệu
+ PO 210gsm +-5gsm
+ PE 1 lớp PE 18 gsm +-3gsm
- Bao bì: đóng cốc vào túi PE
- Quy cách đóng: 1 gói = 50 cốc, dung tích 180ml +-5ml
- Tiêu chuẩn ATVSTP bộ y tế số: 10097/2011/YT-CNTC

	2
	Giấy vệ sinh cuộn to
	cuộn
	50
	Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh; Khối lượng: 900g; 
Giấy trắng, mềm, mịn, tan nhanh trong nước, bọc cẩn thận

	3
	Nước lau nhà
	Chai
	100
	Alcohol Ethoxylate; Chất thơm (chứa tinh dầu Bạch, đàn(30ppm), tinh dầu Thông (30ppm)); Sodium Hydroxide... Dung tích: 1 lít

	4
	Nước tẩy bồn cầu
	Chai
	100
	Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide, Lauric acid, Sodium Silicate, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Metaperiodate, nước, chất thơm, Dung tích 880ml

	5
	Xà phòng can 4l
	can
	5
	Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Glycol Distearate, Perfume, Citric Acid...; Can 4L





Phụ lục 5: Gói số 5 Chống thấm tại tầng 3 tòa A, B, C thuộc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Theo phương án đã khảo sát của đơn vị)


- Tại phòng DS-TT&GDSK nguyên nhân thấm là tại khu vực giáp lại giữa 2 tòa, hiện tại ở vị trí giáp lại giữa 2 tòa nhà do lâu ngày nên đang bị tách tạo lên 1 khe hở nhỏ dẫn đến hiện tượng thấm nhỏ rọt, đề xuất phương án chống thấm ngược dọc trục khu vực giáp lai đấy bằng phương án cấy kim bơm keo PU668 vào các vị trí thấm. Chiều dài khe hở là 20m
- Tại kho chứa thuốc nguyên nhân thấm là do sàn bê tông tại khu vực cửa ra vào có hiện tượng bị nứt sàn đề xuất phương án chống thấm ngược tại các vị trí vết nứt bằng phương án cấy kim bơm keo PU668. Diện tích 2 kho thuốc là 30m2.
- Tại vị trí thấm ở khu vực bóng đèn đường hành lang, nguyên nhân thấm là do lỗ khoan bắt vít bóng đèn, thấm ở khu vực quạt trần, nguyên nhân thấm là ở các vị trí móc thép chờ để treo quạt. Diện tích đo được là 40m2.


Phụ lục 6: Gói số 6 Mua men xử lý bể phốt, bột thông cống và tinh dầu lau sàn


		STT
	Tên Danh mục
	Quy cách sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Men xử lý bể phốt
	Gồm các vi sinh vật hữu ích (mật độ > 108 cfu/kg), phân giải nhanh các chất thải như: Xenluloza, Protein, tinh bột…
	Thùng
(60 gói)
	10

	2
	Bột thông cống
	Thành phần gồm: Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide
	Thùng
(100 gói)
	06

	3
	Tinh dầu sả
	Thành phần: Tinh dầu xả 70%, nước 30%
	Chai
	90

	4
	Tinh dầu quế
	Thành phần: Tinh dầu quế 70%, nước 30%
	Chai
	90



	



	


[bookmark: chuong_pl2]Mẫu báo giá
[bookmark: chuong_pl2_name]Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế  quận Nam Từ Liêm, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Kính hiển vi
	Bảo dưỡng: Vật kính, Thị kính, tụ quang, tra mỡ các bộ phận chuyển động của kính, vệ sinh xung quanh kính…
	2
	cái
	 
	 

	2
	Máy điện tim 
	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt
- Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần)
- Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)
	1
	cái
	 
	 

	3
	Máy hút nhớt
	- Vệ sinh, bảo dưỡng động cơ, bộ phận từ, bình đựng khí.
- Vệ sinh, kiểm tra nguồn vào cầu chì, giắc cắm, công tắc nguồn, pedal, dây dẫn.
- Vệ sinh, đánh giá bộ tạo áp lực.
- Kiểm tra độ kín hệ thống: chai, nút, ống dẫn, dây toàn bộ máy.
- Vệ sinh, cho dầu mỡ bánh xe đẩy, đánh giá ốc vít toàn bộ.
- Căn, hiệu chỉnh  máy, cho máy chạy thử 1 thời gian
	11
	cái
	
	

	4
	Máy khí dung
	- Vệ sinh thiết bị.
- Tra dầu các ổ bi
- Khắc phục các lỗi nhỏ
	7
	cái
	
	

	5
	Máy li tâm
	- Kiểm tra phần động cơ, rotor, main điều khiển, main nguồn, bộ phận hãm tốc độ động cơ, kiểm tra chổi than, cổ góp, kiểm tra khe hở vòng bi, cho dầu mỡ các khớp, vòng bi, nắp, bản lề, khóa.
- Kiểm tra tốc độ máy
- Vệ sinh bên ngoài và bên trong, thổi bụi than chì.
- Vệ sinh cực góp (nếu cần)
- Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi nhỏ
	1
	cái
	
	

	6
	Máy siêu âm tổng quát
	Bộ phận máy chính
- Vệ  sinh toàn bộ các thành phần của máy: màn hình, bàn phím, mặt trước, mặt sau, dây cáp, vệ sinh nguồn và các bảng mạch
- Đo, kiểm tra các điện áp của nguồn chính
- Vệ sinh các cổng cắm đầu dò, cổng  USB
- Vệ sinh các linh kiện của bảng mạch như: quét đầu dò, dựng hình ảnh, xử lý hình ảnh, CPU
- Đo kiểm tra tình trạng hoạt động của các linh kiện bảng mạch
- Kiểm tra pin, tiến hành thay nếu cần thiết
- Kiểm tra bảng mạch bàn phím, hiệu chỉnh lại các chip
- Vệ sinh, kiểm tra bộ phận trackballl
Đầu dò siêu âm
- Vệ sinh toàn bộ các đầu đò, các cổng đầu dò 
- Lắp đặt chạy thử, kiểm tra các chức năng của máy,
- Kiểm tra hình ảnh đối với đầu dò.
- Kiểm tra mức độ nhạy của đầu dò
Màn hình hiển thị máy siêu âm
- Vệ sinh bên trong, bên ngoài máy, quét dọc, quét ngang, bảng mạch,..
- Kiểm tra điện áp, dạng sóng của các phần trên.
- Hiệu chỉnh lại độ hội tụ, tuyến tính
- Bảo trì các phím điều khiển
- Kiểm tra hình ảnh, độ nét, độ sâu
Máy in
- Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài máy in, 
- Vệ sinh các đầu ra vào video, đầu ra giấy, các phím điều khiển
- Lắp lại, chạy thử và tiến hành hiệu chỉnh
	5
	cái
	
	

	7
	Máy siêu âm sách tay
	Bộ phận máy chính
- Vệ  sinh toàn bộ các thành phần của máy: màn hình, bàn phím, mặt trước, mặt sau, dây cáp, vệ sinh nguồn và các bảng mạch
- Đo, kiểm tra các điện áp của nguồn chính
- Vệ sinh các cổng cắm đầu dò, cổng  USB
- Vệ sinh các linh kiện của bảng mạch như: quét đầu dò, dựng hình ảnh, xử lý hình ảnh, CPU
- Đo kiểm tra tình trạng hoạt động của các linh kiện bảng mạch
- Kiểm tra pin, tiến hành thay nếu cần thiết
- Kiểm tra bảng mạch bàn phím, hiệu chỉnh lại các chip
- Vệ sinh, kiểm tra bộ phận trackballl
Đầu dò siêu âm
- Vệ sinh toàn bộ các đầu đò, các cổng đầu dò 
- Lắp đặt chạy thử, kiểm tra các chức năng của máy
- Kiểm tra hình ảnh đối với đầu dò convex, đầu dò âm đạo, đầu dò 4D,..
- Kiểm tra mức độ nhạy của đầu dò
Màn hình hiển thị máy siêu âm
- Vệ sinh bên trong, bên ngoài máy, quét dọc, quét ngang, bảng mạch,..
- Kiểm tra điện áp, dạng sóng của các phần trên.
- Hiệu chỉnh lại độ hội tụ, tuyến tính
- Bảo trì các phím điều khiển
- Kiểm tra hình ảnh, độ nét, độ sâu
Máy in
- Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài máy in, 
- Vệ sinh các đầu ra vào video, đầu ra giấy, các phím điều khiển
- Lắp lại, chạy thử và tiến hành hiệu chỉnh
	2
	cái
	
	

	8
	Máy XN nước tiểu 10TS
	- Vệ sinh tổng quát máy: Thanh đẩy, bệ cố định, bàn di chuyển, tấm cố định que thử nước tiểu
- Vệ sinh màn hình hiển thị
- Bôi trơn thanh trượt và trục thanh đẩy.
- Vệ sinh máy in nhiệt
	3
	cái
	
	

	9
	Máy XN phân tích huyết học 
	- Kiểm tra các điều kiện sử dụng: nguồn điện cung cấp, nhiệt độ, độ ẩm. 
- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm bên trong máy, các phễu trộn, hệ thống ống dây, bơm cách ly.
- Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số.
- Bên TTYT cung cấp hóa chất tẩy rửa, QC.
	1
	cái
	
	

	10
	Máy XN phân tích sinh hoá
	- Bảo dưỡng hệ thống quang: làm sạch bụi trên các bề mặt của các thấu kính, gương, kính lọc, bóng đèn, tế bào quang điện
- Kiểm tra các điều kiện sử dụng: nguồn điện cung cấp, nhiệt độ, độ ẩm. 
- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm bên trong máy, các phễu trộn, hệ thống ống dây, bơm cách ly.
- Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số.
	1
	cái
	
	

	11
	Nồi hấp dụng cụ
	- Kiểm tra các điều kiện hoạt động.
- Vệ sinh toàn bộ hệ thống.
- Kiểm tra rò rỉ, kiểm tra chức năng van an toàn, đồng hồ nhiệt độ, áp suất.
- Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)
	12
	cái
	
	

	12
	Tủ sấy dụng cụ
	- Kiểm tra các điều kiện hoạt động, kiểm tra nhiệt độ.
- Vệ sinh toàn bộ hệ thống.
- Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)
	12
	cái
	
	

	Tổng cộng:
	 


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
                                                                                    ……, ngày.... tháng....năm....
	  
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))






	
	






